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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2025 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung 

cấp hàng hóa phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu 

HK2 năm học 2024-2025, nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo 

giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng 

hóa, để trống đơn giá. 

2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức:  

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.    

- Nhận qua Email: ctkoanh@hcmus.edu.vn/Số điện thoại: 0983689755 - Cao Thị Kiều 

Oanh. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11 tháng 03 năm 2025. 

4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1. 

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các 

ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). 

3. Điều khoản thương mại: 

- Tạm ứng: không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:  

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 4, Quận 5, TP. HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh 

Bình Dương. 
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- Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng. 

- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương. 

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc 

phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện 

trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp. 

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả 

kháng (xác định thực tế). 

5. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2. 

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

6. Các thông tin khác: 

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác 

theo quy định hiện hành. 

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ 

đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng 

khi bên mua có yêu cầu… 

Trân trọng thông báo. 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

 

  

 (Đã ký) 

  

 

 Lê Thị Nga 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ\ 

 

Stt 
Danh mục  

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Methanol   Chemsol Chai/ 500ml 7 MST10001 

2 Ethyl acetate   Chemsol Chai/ 500ml 15 MST10001 

3 Ethanol    Chemsol  Chai/ 500ml 8 MST10001 

4 

eter dầu hỏa 

(Petroleum ether 60-

90) 

  Chemsol Chai/ 500ml 22 MST10001 

5 Aceton   Chemsol Chai/ 500ml 3 MST10001 

6 Acid sulfanilic    Trung Quốc chai/ 100g 1 MST10001 

7 Acid acetic 99.5%   Xilong Chai/ 500ml 4 MST10001 

8 Aceton công nghiệp   Công nghiệp Can/ 5L 1 MST10001 

9 Cồn CN 96   Việt Nam Can/ 5L 1 MST10001 

10 
Dầu chân không sơ 

cấp 
  TQ Can/ 5L 1 MST10001 

11 
Erlen 100 mL, 

miệng rộng 
  Onelab/China Cái 5 MST10001 

12 Beaker 50 mL   Onelab/China Cái 20 MST10001 

13 Beaker 100ml    Onelab/China Cái 20 MST10001 

14 
Phễu đuôi cụt 

(F75mm) 
  Onelab/China Cái 3 MST10001 

15 
Phễu thủy tinh 

F75mm 
  Onelab/China Cái 3 MST10001 

16 

Ống mao quản dài 

100mm x đkính 

1.00mm, hai đầu hở 

2930208 Marienfeld Hộp/ 100c 1 MST10001 

17 

Cột sắc ký dài 30 

cm, đường kính 2 

cm (Không lọc) 

  Việt Nam Cái 1 MST10001 

18 

Ống nghiệm thủy 

tinh F16 X 100 

MM-14 ML 

  
Biohall 

Germany 
Cái 30 MST10001 

19 
Giấy Lọc Định Tính 

TB 102-55mm 
  Onelab/China Hộp 8 MST10001 

20 
Giấy Lọc Định Tính 

TB 102-110mm 
  Trung Quốc Hộp/ 100t 8 MST10001 

21 
Đũa thủy tinh 

300mm 
  Onelab/China cái 10 MST10001 

22 
Cối chày sứ  

(f100mm) 
  Onelab/China Cái 1 MST10001 

23 

Ống mao quản dài 

100mm x đkính 

1.55mm, kín/hở 

2940210 Marienfeld Hộp/ 100c 1 MST10001 

24 
Ống nhỏ giọt thủy 

tinh (+nút cao su) 
  Việt Nam cái 30 MST10001 

25 Kéo đa năng SC-022 Thiên Long Cái 2 MST10001 

26 Ống đong thủy tinh   Onelab/China Cái 3 MST10001 



4 

Stt 
Danh mục  

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

25 mL 

27 
Ống đong thủy tinh 

50 mL 
  Onelab/China Cái 3 MST10001 

28 
Ống đong thủy tinh 

5 mL 
  Biohall Cái 3 MST10001 

29 Giấy đo pH   Newstar Tập 80 tờ 5 MST10001 

30 

Chai thủy tinh Vial 

trắng 

5ml,18x40mm+ Nắp 

vặn kín 15-425 

  Alwsci Cái 20 MST10001 

31 
Giấy cân 

100x100mm 
  Onelab/China Hộp/ 500t 1 MST10001 

32 

Đầu bóp cao su nhỏ 

(dùng với ống nhỏ 

giọt thủy tinh) 

    Cái 20 MST10001 

33 
Óng dây silicol 

f8*12mm 
  Onelab/ TQ Mét 5 MST10001 

34 
Bình cầu Wurtz  

100ml cổ nhám 29  
  VN Gia công Cái 1 MST10001 

35 Thiết bị gia nhiệt 
ONELAB

-HP-1500 
Onelab/TQ Cái 2 MST10001 

36 
Thìa cân 2 đầu tròn 

200mm 
  Onelab/TQ Cái 5 MST10001 

37 
Nhíp nhỏ để kẹp bản 

mỏng (nhíp)  16cm 
  AÁ Cái 4 MST10001 

38 Thau inox 20cm   Việt Nam Cái 5 MST10001 

39 Pipet thẳng 1ml   Onelab/TQ cái 2 MST10001 

40 
Petri Thủy Tinh,hiệu 

Dinlab 60/15mm 
  Dinlab Cái 10 MST10001 

41 

Bình phòng bị cho 

hệ thống rút áp suất 

kém khi sử dụng 

phễu Buchner, gồm 

bình phòng bị (erlen, 

bút bần, ống nối 

thủy tinh vuông góc, 

ống nhựa nối 

    Bộ 2 MST10001 

42 
Tam giác thủy tinh 

250ml, F34mm 
  Biohall Cái 2 MST10001 

43 Nút silicon   Onelab/ TQ Cái 2 MST10001 

44 
Ống silicon 

8x12mm 
  Onelab/ TQ Mét 1 MST10001 

45 
Ống nối thủy tinh 

chữ L 
  Việt Nam GC Cái 4 MST10001 

46 

Giấy dán nhãn 

TOMMY No.123 

(10x29mm) 

  VN Xấp 5 MST10001 
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Stt 
Danh mục  

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

47 Khẩu trang y tế   VN Hộp 5 MST10001 

48 
Bao tay y tế CÓ 

BỘT 
  VN Hộp 20 MST10001 

49 Giấy nhôm 50m       2 MST10001 

50 Giấy puppy cuộn   VN 10 cuộn/lốc 5 MST10001 

51 
Túi đựng rác size 

lớn nhất 
  VN kg 2 MST10001 

52 Viết lông dầu       3 MST10001 

53 
Màng bọc thực 

phẩm 50 m 
      1 MST10001 

54 
Nước lau sàn 

Sunlight 
  Việt Nam Can/ 3.6kg 1 MST10001 

55 Khăn lau 25x25cm     Cái 5 MST10001 

56 Cao su non   Việt Nam cuộn 2 MST10001 

57 
Nước rửa chén 

Sunlight 
  Việt Nam Can/ 3.6kg 1 MST10001 

58 

Máy sấy tóc 

Sunhouse 

SHD2308W 

  Sunhouse Cái 1 MST10001 

59 

Nút cao su hoặc 

silicon 26 vừa cột 

vigreux và bình 

wurtz để cắm nhiệt 

kế (Nút silicon số 6) 

  Onelab/TQ   2 MST10001 

60 
Thùng xốp 

31x22x24 (DxRxC) 
  Việt Nam Cái 1 MST10001 

61 KI   TQ Chai/ 500g 1 MST10002 

62 KOH   TQ Chai/ 500g 1 MST10002 

63 Na2CO3   TQ Chai/ 500g 2 MST10002 

64 H2O2   TQ Chai/ 500ml 1 MST10002 

65 (NH4)2S hoặc Na2S   TQ Chai/ 500g 1 MST10002 

66 H2SO4   TQ Chai/ 500ml 4 MST10002 

67 H3PO4   TQ Chai/ 500g 1 MST10002 

68 Dung dịch HCl 37%   TQ chai 500 mL 2 MST10002 

69 
Dung dịch chuẩn độ 

HCl 1N 

10905710

00 
Merck Chai/ 1L 1 MST10002 

70 Dung dịch NH3   TQ Chai/ 500ml 5 MST10002 

71 CuCl2 2H2O   TQ Chai/ 500g 1 MST10002 

72 FeCl3 6H2O   TQ Chai/ 500g 1 MST10002 

73 Muối AgNO3   TQ Chai/ 100g 1 MST10002 

74 Cồn công nghiệp 96   Việt Nam Can/ 30L 1 MST10002 

75 

Phểu đuôi cụt nhỏ 

(Phễu thủy tinh 

F60mm) 

  Onelab/China cái 10 MST10002 

76 Becher 100 mL   Onelab/China cái 20 MST10002 

77 Bóp cao su màu đỏ   Onelab/China cái 12 MST10002 
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Stt 
Danh mục  

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

78 Bình tia 500ml   Alzon Cái 5 MST10002 

79 
Đũa thủy tinh 

F6x300mm 
  Onelab/China cái 12 MST10002 

80 
Rổ nhựa nhỏ (kt 

27x20) 

Kích 

thước cc: 

37,2 x 28 

x 10  cm 

Việt Nam cái 10 MST10002 

81 

Màng nylon bọc 

thực phẩm 30cmx 

30m 

  Việt Nam cuộn 2 MST10002 

82 
Thìa múc hóa chất 

nhựa 200mm 
  Onelab/China cái 5 MST10002 

83 
Thìa múc hóa chất 

thủy tinh 
  Onelab/China cái 10 MST10002 

84 
nhíp inox đầu cong 

16cm 
  Pakistan cái 10 MST10002 

85 Pipet thẳng 10ml   Onelab/China cái 5 MST10002 

86 
Ống đong thủy tinh 

10ml 
  Onelab/China cái 10 MST10002 

87 
Ống ly tâm nhựa 

50ml 
  Flmedical Gói/ 100c 1 MST10002 

88 CUỘN Giấy nhám   Việt Nam cuộn 1 MST10002 

89 

Pin sạc dự phòng 

Baseus, 22.5W 

20000mAh 

  Trung Quốc Cái 1 MST10002 

90 Lam kính trơn   Greetmed Hộp/ 72c 2 MST10002 

91 Nước rửa chén, chai   VN Chai/ 750g 2 MST10002 

92 Nước rửa tay, chai   VN Chai/ 450g 2 MST10002 

93 
Khăn giấy vuông 

33x33cm pulppy 
  VN Gói 20 MST10002 

94 Khẩu trang y tế   VN Hộp/ 50c 10 MST10002 

95 
Găng tay không bột 

màu trắng 
  Malaysia Hộp/ 100c 10 MST10002 

96 Cồn công nghiệp   VN lít 20 MST10018 

97 Aceton   TQ lít 20 MST10018 

98 Ethanol   TQ chai 20 MST10018 

99 

Thìa inox có 1 đầu 

múc và 1 đầu bằng 

như hình (210 mm) 

không nhiễm từ 

  VN cái  5 MST10018 

100 Đĩa petry nhựa 

có nắp, 

đường 

kính 10 

cm 

VN cái 10 MST10018 

101 

ZnO nanoparticles 

dispersion 40 wt. % 

in butyl acetate 

  Merk lọ 100g 1 MST10018 
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Stt 
Danh mục  

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

102 Bao tay cao su size M VN  hộp 8 MST10018 

103 

Nhíp gấp mẫu inox 

16 cm (không nhiễm 

từ) 

  VN cái 5 MST10018 

104 
Nước rửa tay 

Lifebuoy  
  VN chai 2 MST10018 

105 Cuộn giấy nhôm 
30 cm x 

5m 
VN cuộn 2 MST10018 

106 Khau trang y te size M VN hộp 5 MST10018 

107 Lam thuỷ tinh    
Marienfeld, 

Đức 
hộp 1 MST10018 

108 Giấy cân  VN hộp 1 MST10018 

109 Khăn giấy 

Pulpy đỏ, 

vuông 20 

cm 

VN bịch 10 MST10018 

110 

Giá đựng eppendorf 

0.2ml - 1.5ml -2.0ml 

có nắp đậy, 60 vị trí 

CTR1004 

 FcomBio Cái 2 MST10019 

111 
Giá đựng ống ly tâm 

falcon 15ml / 50ml 

CTR1001 
 FcomBio Cái 2 MST10019 

112 
Găng tay không bột 

size S 
  Top glove Hộp/ 100c 2 MST10019 

113 
Găng tay không bột 

size M 
  Top glove Hộp/ 100c 3 MST10019 

114 
Găng tay không bột 

size L 
  Top glove Hộp/ 100c 3 MST10019 

115 
Khẩu trang nhiều 

lớp 
  Việt Nam Hộp/ 50c 6 MST10019 

116 

Màng parafilm 

PM996 (10cm X 

38m) 

PM996 
Bemis - Mỹ 

(Amcor) 
Cuộn 1 MST10019 

117 
Băng keo chỉ thị 

nhiệt 18mm x 55m 
  3M Cuộn 1 MST10019 

118 Thìa micro 180mm   Isolab Cái 2 MST10019 

119 
 

Giấy puppy cuộn 
 

  Việt Nam Cuộn 20 MST10019 

120 
Giấy puppy vuông 

hồng  
  Việt Nam Gói/ 100t 7 MST10019 

121 
Nước rửa chén 

sunlight (725ml) 
  Việt Nam Chai/ 750g 1 MST10019 

122 Giấy lau không bụi    Kimtech Hộp/ 280t 1 MST10019 

123 

Bình xịt cồn 500ml 

dạng phun sương, 

dùng trong y tế và 

phòng thí nghiệm 

  Onelab/TQ Cái 1 MST10019 

124 Bình tia nhựa 500ml    Azlon Cái 1 MST10019 
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Stt 
Danh mục  

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

125 

Ghế nhựa Kích 

thước: 35.2 x 35.2 x 

46 cm 

Nguyên liệu: PP 

Màu sắc: Xanh 

Dương 

  Duy Tân, VN Cái 25 MST10019 

126 

Can nhựa 10 L (Can 

nhựa vuông HDPE 

10L) 

  Trung Quốc Cái 2 MST10019 

127 

Hộp trữ lạnh 100 vị 

trí, nhựa 

Polycarbonate, chịu 

nhiệt -196ºC to 

121ºC 

90-9210 Biologix Cái 1 MST10019 

128 

Giá ống nghiệm 

inox 60 vi tri- 

F16mm,  

  Việt Nam Cái 1 MST10019 

129 

Giá ống nghiệm 

inox 21 vi tri- 

F30mm 

  Việt Nam Cái 1 MST10019 

130 

Đầu tip 10ul, (loại 

hấp tiệt trùng được), 

96 cái/hộp 

TP-10P-C 
SERVICEBI

O 
Hộp/ 96c 1 MST10019 

131 

Đầu tip 200ul, (loại 

hấp tiệt trùng được), 

96 cái/hộp 

TP-200-C 
SERVICEBI

O 
Hộp/ 96c 1 MST10019 

132 

Đầu tip 1000 ul, 

(loại hấp tiệt trùng 

được), 96 cái/hộp 

TP-

1000S-C 

SERVICEBI

O 
Hộp/ 96c 1 MST10019 

133 

Filter tip tiệt trùng 

10ul (Đầu típ có lọc 

tiệt trùng) 

TP-10P-

C-F 

SERVICEBI

O 
Hộp/ 96c 2 MST10019 

134 

Filter tip tiệt trùng 

200ul (Đầu típ có 

lọc tiệt trùng) 

TP-200-

C-F 

SERVICEBI

O 
Hộp/ 96c 2 MST10019 

135 

Filter tip tiệt trùng 

1000ul (Đầu típ có 

lọc tiệt trùng) 

TP-1000-

C-F 

SERVICEBI

O 
Hộp/ 96c 2 MST10019 

136 

Chai trung tính trắng 

có nắp 1000ML-

GL45 

  
Biohall 

Germany 
Cái 2 MST10019 

137 

Chai trung tính trắng 

có nắp vặn 500ML-

GL45 

  
Biohall 

Germany 
Cái 2 MST10019 

138 

Micropipet đơn kênh 

Model: MicroPette 

Plus 

• Thể tích 20-200μl: 

1 cái  

  Dlab Cái 1 

MST10019 
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Stt 
Danh mục  

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Hãng sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

139 

Micropipet đơn kênh 

Model: MicroPette 

Plus 

• Thể tích 100-

1000μl: 1 cái 

  Dlab Cái 1 

MST10019 

140 

Giá treo Pipet loại 

ngang (Pipette 

stand) 6 vị trí 

  Dlab Cái 1 

MST10019 

141 
Que cấy đầu niken + 

(đầu tròn) 
  Onelab/TQ Cái 10 MST10019 

142 

Que trang/ Que cấy 

trải vi sinh (que tam 

giác, thủy tinh) 

  Việt Nam Cây 5 MST10019 

143 

Ống nghiệm thủy 

tinh có nút vặn 

F16X160MM-20 

ML 

  
 Biohall - 

Đức 
Cái 30 MST10019 

144 

Đĩa petri nhựa 

đường kính 90mm x 

chiều cao 15mm, vô 

trùng 

BPD-90 
SERVICEBI

O 
Gói/20 cái 3 MST10019 

145 Tube ly tâm 50ml   Flmedical/Ý Cái 20 MST10019 

146 Nước cất 2 lần   Việt Nam Can/30L 2 MST10019 

147 Cồn CN 96   Việt Nam Can/30L 1 MST10019 

148 
Phosphate buffered 

saline 

P3813-

1PAK 

Sigma 

Aldrich 
Gói 1 MST10019 

149 
Nước muối NaCl 

0,9% 
  Vĩnh Phúc Chai/ 500ml 1 MST10019 

150 Tryptic Soy agar TM 345 
TMMEDIA-

ẤN ĐỘ 
Chai/500g 1 MST10019 

151 

Đĩa thạch môi 

trường TSA đúc sẵn, 

đường kính 90mm 

TSA9010 

ALPHACHE

M-VIỆT 

NAM 

Hộp/10 đĩa 3 MST10019 

152 
Brain Heart Infusion 

(BHI) Broth 

M210-

500G 
Himedia Chai/ 500g 1 MST10019 

153 Ethanol tuyệt đối   Chemsol Chai/ 1L 1 MST10019 

154 

TOPSAFE ® 

AGAROSE 

ELECTROPHORES

IS (gồm Gel 1.5%, 

Dung dịch TAE 

50X, Dung dịch nạp 

mẫu (6X), Thang 

DNA 100bp) 

AEP-01 ABT Bộ/ 50 test 2 MST10019 
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155 

PHENOL: 

CHLOROFORM: 

ISOAMYL 

ALCOHOL 

(25:24:1) 

DD-017 ABT, VN Chai/100mL 1 MST10019 

156 
phenol bão hòa pH 

4.5 
DD-021 ABT, VN Chai/100mL 1 MST10019 

157 
DNase I, RNase-free 

50 U/μl 
EN401 

 Vazyme 

(Trung Quốc)  
1000U 1 MST10019 

158 Isopropanol   Chemsol Chai/500mL 1 MST10019 

159 
Taq DNA 

polymerase 

P-Taq-

500 

PHUSA 

Genomic 
500 units 1 MST10019 

160 dNTPs Mix 
P-dNTPs-

500 

PHUSA 

Genomic 
Ống /500ul 1 MST10019 

161 

Oligo (dT) primer 

(Premium Oligo 20 

nu) 

  
PHUSA 

Genomic 
Ống 1 MST10019 

162 PCR Buffer-KCl P-PBKCl 
PHUSA 

Genomic 
Ống/ 1000ul 1 MST10019 

163 
MYTAQ™ MIX 

(BIO-25041) 

BIO-

25041 

Meridian 

Bioscience – 

Bioline/Đức 

Bộ 1 MST10019 

164 

Mồi xuôi: 5´-

CACCATTAGCAC

CCAAAGCT-3´  

  ABT Ống 1 MST10019 

165 

Mồi ngược: 5´-

CTGTTAAAAGTG

CATACCGCCA-3’ 

  ABT Ống 1 MST10019 

166 Ethanol Chemsol C2H5OH chai 1 Lít Việt Nam 2 MSC10103 

167 Acetone C3H6O chai 2.5l Fisher 1 MSC10103 

168 Kẽm nitrate 
Zn(NO3)

2 
chai 500g Trung Quốc 1 MSC10103 

169 Axít HCl  Axít HCl  chai 500ml Trung Quốc 1 MSC10103 

170 Cồn công nghiệp   Lít Việt Nam 10 MSC10103 

171 NH4VO3 NH4VO3 chai 100g Trung Quốc 1 MSC10103 

172 H2O2 H2O2 chai 500ml Trung Quốc 2 MSC10103 

173 Axit oxalic    chai 500g Trung Quốc 1 MSC10103 

174 

Zinc oxide, 

dispersion 

(nanoparticles, <100 

nm particle size 

(TEM), ≤40 nm avg. 

part. size (APS), 20 

wt. % in H2O) 

ZnO, 

721077-

100G 

chai 100g 
Sigma-

Aldrich 
1 MSC10103 

175 Bao tay nilong   hộp Việt Nam 1 MSC10103 
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176 
Giấy lọc loại 103   

F110mm 
  hộp Trung Quốc 2 MSC10103 

177 
Ống nhỏ giọt+quả 

bóp silicol  

loại có 

núm cao 

su chịu 

được acid 

cái Việt Nam 10 MSC10103 

178 
Bao tay cao su 

không bột 
Size M hộp Việt Nam 4 MSC10103 

179 
Màng bọc thực 

phẩm 
  cuộn Việt Nam 2 MSC10103 

180 Màng nhôm   cuộn Việt Nam 3 MSC10103 

181 Becher 500 mL   cái Trung Quốc 10 MSC10103 

182 Becher 250 mL   cái Trung Quốc 10 MSC10103 

183 Becher 100 mL Onelab cái Trung Quốc 10 MSC10103 

184 
Ống ly tâm loại 15 

mL 
21408 Gói 50c Flmedical/Y 2 MSC10103 

185 
Ống ly tâm loại 1ml 

(Eppendorf 1,5ml) 
23053 Gói 500c Flmedical/Y 1 MSC10103 

186 Giấy cân 10x10cm Hộp 500c Trung Quốc 1 MSC10103 

187 
Muỗng nhựa múc 

hóa chất 
200mm cái Trung Quốc 5 MSC10103 

188 
Muỗng inox múc 

hóa chất 
loại nhỏ cái Loại tốt 5 MSC10103 

189 Pipet 10ml   cái Trung Quốc 5 MSC10103 

190 Pipet 5ml   cái Trung Quốc 5 MSC10103 

191 Pipet 1ml   cái Trung Quốc 5 MSC10103 

192 
Cá từ 2cm 

(6*20mm) 
Onelab cái Trung Quốc 10 MSC10103 

193 
Cá từ 3,5cm 

(6*35mm) 
Onelab cái Trung Quốc 10 MSC10103 

194 Bóp cao su màu đỏ   cái Việt Nam 5 MSC10103 

195 Khăn giấy Pupply   hộp Việt Nam 2 MSC10103 

196 Nhiệt kế rượu 100 độ cái Trung Quốc 5 MSC10103 

197 Quỳ tím   Hộp 100 tờ Trung Quốc 2 MSC10103 

198 
Miếng nhựa đựng 

hóa chất để cân 
6ML  cái   5 MSC10103 

199 
Nước lau sàn 

Sunlight, 1 Lit 
  Chai 750g Việt Nam 1 MSC10103 

200 
Nước rửa chén 

Sunlight, 400 mL 
  chai Việt Nam 2 MSC10103 

201 
Nước rửa tay 

Lifebuoy, 180 mL 
  chai Việt Nam 2 MSC10103 

202 Ethanol    TQ Chai/ 500ml 3 MSC10314 

203 Cồn công nghiệp   VN Can/5 lít 1 MSC10314 

204 Bấc đèn cồn   TQ Cái 7 MSC10314 
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205 
Bình định mức 

100ml / ONELAB 
  TQ Cái 10 MSC10314 

206 
Phiễu đuôi cụt nhỏ 

F60mm 
  Onelab Cái 10 MSC10314 

207 

Nút silicon # 

2(16*20*26mm) - 

có khoan lỗ (bịt nút 

bình cầu) 

  TQ Cái 3 MSC10314 

208 
Bao tay y tế không 

bột size M 
  VN Hộp/ 100c 10 MSC10314 

209 

Giấy dán nhãn 

TOMY No.100 

(37x96 mm) 

  VN 10 tờ/xấp 5 MSC10314 

210 

Giấy dán nhãn 

TOMY No.123 

(10x29 mm) 

  VN 10 tờ/xấp 10 MSC10314 

211 

Giấy dán nhãn 

TOMY No.103 

(36x62 mm) 

  VN 10 tờ/xấp 5 MSC10314 

212 

Ống Microtube PP 

1.5ml (Eppendoff)  

nắp phẳng 

23053 Flmedical/ Ý Gói/ 500c 1 MSC10314 

213 
Giấy puppy 

VUÔNG 33 x 33cm 
  Việt Nam Gói 10 MSC10314 

214 
Giấy vệ sinh Puppy 

cuộn  
  VN cuộn 10 MSC10314 

215 
Nước rửa chén 

sunlight 
  VN Chai/ 750g 1 MSC10314 

216 
Túi đựng rác size 

trung 
  VN Cuộn 3 MSC10314 

217 

Túi zipper chỉ đỏ 

loại tốt dày dặn 6x8 

cm 

  Việt Nam kg 1 MSC10314 

218 
Ống nhỏ giọt nhựa 3 

mL 
  Onelab Hộp/ 500c 1 MSC10314 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đã bao 

gồm 

thuế 

GTGT) 

Thành 

tiền (Đã 

bao gồm 

thuế 

GTGT) 

Thời gian 

giao hàng 

Ghi 

chú 

1.            
 

 
  

2.            
 

 
  

 

Điều khoản thương mại: 

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 

- Thời gian giao hàng:  

- Điều khoản thanh toán: 

- Điều khoản bảo hành 


